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   TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 

TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN  

 

THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 10/2019 

A. SÁCH THAM KHẢO 

* Sách Tiếng Việt:  

1. Biến động của tình hình thế giới - Cơ hội, thách thức và triển vọng / 

Phạm Minh Chính ... [et al.] . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018. - 

179 tr. : minh họa ; 21 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các bài tham luận làm rõ cơ hội, thách thức đối với mỗi nước 

trong bối cảnh thế giới đang thay đổi cũng như thách thức và cơ hội hợp tác giữa 

Việt Nam và Đức, giữa Việt Nam với Liên minh Châu Âu trong thời gian tới. 

Từ khóa: Việt Nam ; Chính trị ; Hợp tác quốc tế ; Đức ; EU. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVCT 002114.  

2. Các học thuyết về giá trị thặng dư. Phần 2 / C. Mác . - Hà Nội : Chính trị 

Quốc gia Sự thật, 2018. - 915 tr. ; 22 cm. 

Tóm tắt: Phân tích các quan điểm về từng vấn đề của khoa học kinh tế chính trị, 

những ưu điểm và khuyết điểm trong phương pháp nghiên cứu dẫn đến quan 

niệm đúng đắn hay sai lầm của các trường phái kinh tế tư bản như Rodbertus với 

học thuyết mới về địa tô; Ricacdo và những vấn đề bổ sung về địa tô; học thuyết 

giá cả chi phí ở Ricacdo và Adam Smit,…. 

Từ khóa: Kinh tế chính trị ; Học thuyết giá trị thặng dư. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVKD 001973.  

3. Các học thuyết về giá trị thặng dư. Phần 1 / C. Mác . - Hà Nội : Chính trị 

Quốc gia Sự thật, 2018. - 659 tr. ; 22 cm. 

Tóm tắt: Phân tích các quan điểm khác nhau về từng vấn đề của khoa học kinh 

tế chính trị, những ưu điểm và khuyết điểm trong phương pháp nghiên cứu dẫn 

đến quan niệm đúng đắn hay sai lầm của các trường phái kinh tế tư bản trọng 
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nông, học thuyết Adam Smit, học thuyết về lao động sản xuất và lao động không 

sản xuất. 

Từ khóa: Kinh tế chính trị ; Học thuyết giá trị thặng dư. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVKD 001972.  

4. Các học thuyết về giá trị thặng dư. Phần 3 / C. Mác . - Hà Nội : Chính trị 

Quốc gia Sự thật, 2018. - 923 tr. ; 22 cm. 

Tóm tắt: Phân tích các quan điểm về từng vấn đề của khoa học kinh tế chính trị, 

những ưu điểm và khuyết điểm trong phương pháp nghiên cứu dẫn đến quan 

niệm đúng đắn hay sai lầm của các trường phái kinh tế tư bản như sự lẫn lộn của 

Mantut về các phạm trù hàng hoá và tư bản, sự tan rã của trường phái Ricacdo, 

phái đối lập với các nhà kinh tế chính trị học trên cơ sở học thuyết Ricacdo. 

Từ khóa: Kinh tế chính trị ; Học thuyết giá trị thặng dư. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVKD 001974.  

5. Cẩm nang soạn thảo, ký kết và thực hiện hợp đồng dân sự, kinh tế, lao 

động với các mẫu hợp đồng thông dụng nhất 2018 / Nguyễn Ngọc Điệp biên 

soạn . - Hà Nội : Hồng Đức, 2018. - 639 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về soạn thảo, kí kết và thực hiện hợp 

đồng dân sự, kinh tế, lao động. Giới thiệu 161 mẫu hợp đồng thông dụng nhất 

năm 2018. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Hợp đồng kinh tế ; Hợp đồng lao động ; Kí 

kết hợp đồng ; Soạn thảo hợp đồng ; Hợp đồng dân sự ; Thực hiện hợp đồng. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLDS 002649.  

6. Chấn hưng Nhật Bản: Làm cách nào Nhật Bản có thể tự tái thiết và tại 

sao điều này lại quan trọng với Hoa Kỳ và thế giới : sách tham khảo / Clyde 

Prestowitz, Hiromi Murakami, William Finan ; Vũ Thanh Nhàn biên dịch . 

- Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018. - 336 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Phác họa bức tranh về đất nước Nhật Bản trong tương lai của năm 

2050, một đất nước đã được tái thiết lần thứ 3 với rất nhiều sự thay đổi cả về 

kinh tế – xã hội và chính trị. 
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Từ khóa: Kinh tế ; Đối ngoại ; Xã hội ; Chính trị ; Nhật Bản. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVKT 003447.  

7. Chính sách, pháp luật nhằm đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo - 

Chia sẻ kinh nghiệm giữa châu Âu và Việt Nam : kỷ yếu tập hợp các bài 

báo cáo của hội thảo quốc tế do Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức vào năm 

2015 với sự hỗ trợ của Liên minh châu Âu = Law and policy to assure the 

freedom of belief and religion sharing Vietnamese and European 

experiences : proceeding of the international seminar orgianised in 2015 by 

the goverment committee for religious affairs with the support of the 

European Union/ Bùi Thanh Hà ... [et al.] . - Hà Nội : Tôn giáo, 2016. - 210 

tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các bài báo cáo có nội dung về đảm bảo tự do tín ngưỡng, tôn 

giáo ở Việt Nam; đời sống tôn giáo, chính sách pháp luật của Việt Nam đối với 

tôn giáo và những đóng góp của tôn giáo đối với quá trình xây dựng đất nước. 

Từ khóa: Việt Nam ; Pháp luật ; Châu Âu ; Tín ngưỡng ; Tôn giáo. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVTKM 001682-4 ; (5): MSVTKM 010377-81.  

8. Công tác tư tưởng trong điều kiện hiện nay - Thực trạng, vấn đề đặt ra 

và giải pháp / Võ Văn Thưởng ... [et al.] . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự 

thật, 2018. - 232 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các bài nghiên cứu về công tác tư tưởng, lí luận trong điều 

kiện hiện nay của Việt Nam và Lào, gồm các vấn đề: tăng cường đổi mới công 

tác tư tưởng, lí luận; nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng 

cho cán bộ, đảng viên; tăng cường bồi dưỡng lí luận chính trị cho cán bộ lãnh 

đạo, quản lí; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị trong 

Đảng,…. 

Từ khóa: Việt Nam ; Công tác tư tưởng ; Lào ; Lí luận chính trị ; Đảng Cộng sản 

Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVKD 001965.  
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9. Cốt lõi của quản trị xã hội - 12 chuyên đề về mâu thuẫn xã hội : sách 

tham khảo / Ngô Trung Dân ; Dịch: Đức Dương ... [et al.] . - Hà Nội : Chính 

trị Quốc gia Sự thật, 2018. - 454 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp 12 chuyên đề phân tích về mâu thuẫn xã hội, gồm các nội 

dung: tổng quan về phạm vi, khái niệm cơ bản của mâu thuẫn xã hội; những đặc 

trưng chủ yếu của mâu thuẫn xã hội; các yếu tố tác động đối với vấn đề xung đột 

xã hội trong giai đoạn hiện nay ở Trung Quốc; đặc trưng chủ yếu của nhóm mâu 

thuẫn xã hội tương ứng nổi bật; đặc trưng chính của mâu thuẫn xã hội trong thời 

đại internet, khả năng xảy ra rối ren xã hội trong tương lai gần và việc ứng phó 

tích cực, hiệu quả đối với mâu thuẫn xã hội. 

Từ khóa: Trung Quốc ; Xã hội ; Mâu thuẫn xã hội ; Quản trị xã hội. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVXH 002115.  

10. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với quản trị nhà nước : kỷ yếu hội 

thảo khoa học quốc tế = The fourth industrial revolution and state 

governance: proceedings of international conference / Nguyễn Xuân Thắng ... 

[et al.] . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018. - 876 tr. : minh hoạ ; 27 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp những bài viết đánh giá tác động của cuộc cách mạng công 

nghiệp lần thứ 4 ở nhiều lĩnh vực và nhiều mức độ khác nhau; nhấn mạnh những 

thách thức đang đặt ra và đề xuất các giải pháp nhằm vượt qua thách thức đó 

cũng như tận dụng cơ hội mà cuộc cách mạng công nghiệp này mang lại. Gợi 

mở một số giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả quản trị nhà nước ở Việt Nam 

trước bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, qua đó góp phần xây 

dựng Chính phủ kiến tạo, chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả. 

Từ khóa: Việt Nam ; Kinh tế ; Cách mạng công nghiệp ; Quản trị nhà nước. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVKT 003448.  

11. Giá trị di sản của đa dạng tôn giáo ở Việt Nam và những đóng góp đối 

với xã hội Việt Nam : kỷ yếu tập hợp các bài báo cáo của hai hội thảo quốc 

tế do Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức vào năm 2013 và năm 2014 với sự hỗ 

trợ của Liên minh châu Âu = The rich heritage of religious diversity in Viet 
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Nam and its contribution to Vietnamese society : proceeding of two 

international seminar organised 2013 and 2014 by the Goverment 

Committee for Religious Affairs with the support of the European Union / 

Đào Như ... [et al.] . - Hà Nội : Tôn giáo, 2015. - xxvii, 313 tr. : minh họa ; 24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày sự đa dạng tôn giáo ở Việt Nam cùng những đóng góp của 

các tôn giáo đối với xã hội nước ta. Phân tích sự chuyển biến trong đời sống tôn 

giáo ở Việt Nam, những nỗ lực và thành tựu của Nhà nước trong việc đảm bảo 

quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân. 

Từ khóa: Việt Nam ; Tôn giáo. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVTKM 001679-81 ; (3): MSVTKM 010372-4.  

12. Hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính / Bộ Tư pháp. Tạp 

chí Dân chủ và Pháp luật . - Hà Nội : Tư pháp, 2018. - 199 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về công tác xử lí vi phạm hành chính; vai trò, ý 

nghĩa của xử lí vi phạm hành chính trong đời sống xã hội; những thành tựu, bất 

cập trong quá trình thi hành pháp luật; từ đó đưa ra quan điểm, định hướng nhằm 

tiếp tục hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực này. 

Từ khóa: Luật Hành chính ; Vi phạm hành chính ; Xử lí vi phạm hành chính ; 

Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLHC 007175.  

13. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Tập 1 (1930-1954), Quyển 1 (1930-

1945) / Trịnh Nhu chủ biên ; Khổng Đức Thiêm ... [et al.] . - Hà Nội : Chính 

trị Quốc gia Sự thật, 2018. - 767 tr. : minh họa ; 24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày quá trình lãnh đạo của Đảng từ năm 1930 đến năm 1945, 

gồm: Nguyễn Ái Quốc xác định con đường giải phóng dân tộc và thành lập 

Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng lãnh đạo phong trào cách mạng 1930 – 1931; 

Đại hội lần thứ I của Đảng (1932 – 1935); Đảng lãnh đạo cao trào dân chủ, 

chống nguy cơ phát xít và chiến tranh (1936 – 1939); xúc tiến chuẩn bị khởi 

nghĩa vũ trang (tháng 9/1939 – tháng 2/1945) và lãnh đạo cao trào kháng Nhật, 
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cứu nước, tổng khởi nghĩa, thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (tháng 

3/1945 – tháng 9/1945). 

Từ khóa: Lịch sử ; Đảng Cộng sản Việt Nam ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVKD 001967.  

14. Người Việt tự ngắm mình / Nguyễn Hoàng Đức . - Hà Nội : Thanh niên, 

2018. - 274 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp những mẩu chuyện có nội dung phân tích, lí giải về những 

thói hư, tật xấu của người Việt Nam; đồng thời đề xuất hình thức, phương pháp 

sửa chữa nhằm loại bỏ dần những thói hư, tật xấu, hướng tới việc xây dựng đời 

sống tinh thần ngày càng tốt đẹp hơn. 

Từ khóa: Việt Nam ; Người Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVVG 000708-10.  

15. Những nhà khoa học Việt Nam tiêu biểu : chia sẻ tri thức, thắp sáng tài 

năng . - Hà Nội : [S.n.], 2017. - 486 tr. : minh họa ; 19 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp, những công trình khoa học tiêu biểu 

của các nhà khoa học, nhà quản lý đã có nhiều cống hiến tích cực cho sự nghiệp 

phát triển khoa học công nghệ của nước nhà. 

Từ khóa: Việt Nam ; Nhà khoa học. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVVG 000711.  

16. Niên giám thống kê = Statistical yearbook of Viet Nam / Tổng cục 

Thống kê . - Hà Nội : Thống kê, 2018. - 410 tr. : minh họa ; 24 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát động thái và 

thực trạng kinh tế xã hội của Việt Nam; giải thích thuật ngữ, nội dung, đánh giá 

khái quát những nét chính về tình hình kinh tế xã hội của cả nước và một số 

ngành, lĩnh vực trong năm 2017. 

Từ khóa: Việt Nam ; Thống kê ; Niên giám thống kê. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVTC 001137.  

17. Sửa đổi, bổ sung chế định quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản 

của công dân và các chế định khác trong Hiến pháp 1992 / Chủ biên: Phạm 
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Hữu Nghị, Bùi Nguyên Khánh ; Lê Minh Thông ... [et al.] . - Hà Nội : Khoa 

học xã hội, 2012. - 363 tr. : minh họa ; 24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày sự cần thiết; những vấn đề cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung 

Hiến pháp năm 1992 và định hướng sửa đổi, bổ sung chế định và các qui định 

của Hiến pháp năm 1992 về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của 

công dân. 

Từ khóa: Quyền con người ; Luật Hiến pháp ; Quyền công dân ; Việt Nam ; 

Hiến pháp 1992. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLHP 007170-4 ; (5): MSVLHP 007026-30.  

18. Thực tiễn và kinh nghiệm đổi mới của Việt Nam và cải cách mở cửa của 

Trung Quốc / Võ Văn Thưởng ... [et al.] . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự 

thật, 2018. - 232 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Khái quát chặng đường hơn 30 năm đổi mới của Việt Nam cũng như 

40 năm cải cách mở cửa ở Trung Quốc. Phân tích những thành tựu cũng như bài 

học kinh nghiệm trong quá trình thực thi đổi mới ở nước ta và cải cách mở cửa của 

Trung Quốc. Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp trong sự nghiệp xây dựng chủ 

nghĩa xã hội, xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, văn hoá, công tác đối 

ngoại và hội nhập quốc tế phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh mỗi quốc gia. 

Từ khóa: Việt Nam ; Trung Quốc ; Cải cách ; Đổi mới. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVCT 002113.  

19. Tư bản phê phán khoa kinh tế chính trị. Tập 1, Quyển 1, Quá trình sản 

xuất của tư bản / C. Mác . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018. - 1231 

tr. ; 22 cm. 

Tóm tắt: Trình bày lí thuyết và những phân tích, luận giải của C. Mác về chế độ 

tư bản, phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, hàng hoá, tiền tệ, giá trị thặng 

dư, tích luỹ tư bản, tiền lương. 

Từ khóa: Chủ nghĩa Mác ; Tư bản ; Kinh tế chính trị. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVKD 001975.  
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20. Tư bản phê phán khoa kinh tế chính trị. Tập 2, Quyển 2, Quá trình lưu 

thông của tư bản / C. Mác . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018. - 828 

tr. ; 22 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những biến hoá hình thái của tư bản và tuần hoàn của những 

biến hoá hình thái ấy (tuần hoàn của tư bản tiền tệ, tư bản sản xuất, tư bản hàng 

hoá...), chu chuyển của tư bản (thời gian chu chuyển và số vòng chu chuyển, tư 

bản cố định và tư bản lưu động, thời kì lao động, thời gian sản xuất, thời gian 

lưu thông...). 

Từ khóa: Chủ nghĩa Mác ; Tư bản ; Kinh tế chính trị. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVKD 001976.  

21. Tư bản phê phán khoa kinh tế chính trị. Tập 3, Quyển 3, Toàn bộ quá 

trình sản xuất tư bản chủ nghĩa: Phần thứ 1 (Chương I - XXVIII) / C. Mác . 

- Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018. - 755 tr. ; 22 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu quá trình sản xuất tư bản chủ nghĩa, gồm các nội dung: sự 

chuyển hóa giá trị thặng dư thành lợi nhuận và tỉ suất giá trị thặng dư thành tỉ 

suất lợi nhuận; sự chuyển hóa lợi nhuận thành lợi nhuận trung bình; qui luật tỉ 

suất lợi nhuận có xu hướng giảm xuống; sự chuyển hóa tư bản - hàng hóa và tư 

bản - tiền tệ thành tư bản kinh doanh hàng hóa và tư bản kinh doanh tiền tệ; sự 

phân chia lợi nhuận thành lợi tức và lợi nhuận doanh nghiệp, tư bản sinh lợi tức. 

Từ khóa: Chủ nghĩa Mác ; Tư bản ; Kinh tế chính trị. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVKD 001977.  

22. Tư duy đạo đức - Vì sao những người tốt bị chia rẽ bởi chính trị và tôn 

giáo : sách tham khảo / Jonathan Haidt ; Trương Thuý Ngân dịch . - Hà 

Nội: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018. - xiv, 546 tr. : minh họa ; 24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số nguyên tắc quan trọng của tâm lí học đạo đức như: 

trực giác đến trước, lí lẽ đến sau; đạo đức không chỉ có thiệt hại và công bằng; 

đạo đức kết nối con người và cũng làm ta mù quáng. 

Từ khóa: Chính trị ; Tôn giáo ; Đạo đức ; Tâm lí học. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVTKM 001685.  
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23. Vấn đề nhân quyền trong khuôn khổ pháp luật quốc tế và Việt Nam : 

tài liệu tham khảo về kiến thức bảo đảm quyền con người ở Việt Nam / Biên 

soạn: Vũ Công Giao ... [et al.] . - Hà Nội : [S.n], 2012. - 315 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về quyền con người. Nghiên cứu pháp 

luật quốc tế và pháp luật Việt Nam về quyền con người, cơ chế bảo vệ và thúc 

đẩy quyền con người. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Quốc tế ; Quyền con người. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVLQT 002365-7.  

24. Văn kiện Trung ương Cục miền Nam giai đoạn 1946 - 1975. Tập 1, 1946 

- 1949 / Trần Minh Hoàng chủ biên ; Tô Thị Kim Đính, Trịnh Quang Rung 

. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018. - xiii, 977 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các tài liệu, văn kiện của Hội nghị Xứ ủy và Thường vụ Xứ 

ủy; các bài phát biểu, thư, điện của Trung ương Cục miền Nam và các đồng chí 

lãnh đạo Đảng ban hành từ năm 1946 đến năm 1949 trên tất cả các lĩnh vực của 

đời sống xã hội ở Nam Bộ. 

Từ khóa: Việt Nam ; Đảng Cộng sản Việt Nam ; Văn kiện ; Nam Bộ. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVKD 001968.  

25. Văn kiện Trung ương Cục miền Nam giai đoạn 1946 - 1975. Tập 4, 

1952/ Đinh Hữu Long chủ biên ; Nguyễn Thị Hạnh, Huỳnh Mai Hoa . - Hà 

Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018. - vi, 1018 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các văn kiện phản ánh hoạt động của Trung ương Cục miền 

Nam, các cơ quan, tổ chức Đảng, phong trào cách mạng ở miền Nam năm 1952. 

Từ khóa: Việt Nam ; Đảng Cộng sản Việt Nam ; Văn kiện ; Nam Bộ. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVKD 001971.  

26. Văn kiện Trung ương Cục miền Nam giai đoạn 1946 - 1975. Tập 2, 

1950/ Vũ Hồng Mây chủ biên ; Nguyễn Quốc Dũng, Nguyễn Ngọc Quý . - 

Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018. - vii, 1064 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các văn kiện phản ánh sự lãnh đạo của Xứ ủy, Ban Thường vụ 

Xứ ủy Nam Bộ trong năm 1950 - năm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tập trung 
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thực hiện nhiệm vụ chiến lược của cuộc kháng chiến trường kì trên chiến trường 

Nam Bộ. 

Từ khóa: Việt Nam ; Đảng Cộng sản Việt Nam ; Văn kiện ; Nam Bộ. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVKD 001969.  

27. Văn kiện Trung ương Cục miền Nam giai đoạn 1946 - 1975. Tập 3, 

1951/ Phạm Thị Nhàn chủ biên ; Nguyễn Đức Thắng, Đinh Kim Ngân . - Hà 

Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018. - vi, 898 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các văn kiện phản ánh sự lãnh đạo toàn diện của Xứ ủy Nam 

Bộ và Trung ương Cục miền Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 

tại Nam Bộ trong năm 1951. 

Từ khóa: Việt Nam ; Đảng Cộng sản Việt Nam ; Văn kiện ; Nam Bộ ; Kháng 

chiến chống Pháp. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVKD 001970.  

28. Về cán bộ và công tác cán bộ trong thời kỳ đổi mới (Trích văn kiện 

Đảng) . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018. - 755 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Lược trích một số văn kiện quan trọng của Đảng về vấn đề cán bộ và 

công tác cán bộ từ Đại hội VI đến nay, phản ánh rõ các chủ trương, chính sách, 

biện pháp của Đảng nhằm nâng cao chất lượng cán bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm 

vụ trong tình hình mới. 

Từ khóa: Việt Nam ; Cán bộ ; Thời kì đổi mới ; Công tác cán bộ ; Đảng Cộng 

sản Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVKD 001966.  

29. Xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính trong quá trình đẩy mạnh 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Tập 1 : kỷ yếu 

hội thảo khoa học quốc tế = Building an enabling, integrity Government in 

the process of accelerating the national industrialization and 

modernization, international integration: proceedings of international 

conference / Triệu Văn Cường ... [et al.] . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự 

thật, 2018. - 1366 tr. ; 24 cm. 
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Tóm tắt: Tập hợp các bài tham luận, bài nghiên cứu về cơ sở lí luận và bài học 

kinh nghiệm từ nước ngoài trong việc xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính 

ở Việt Nam. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hành chính ; Chính phủ ; Chính phủ kiến tạo. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLHC 007166.  

30. Xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính trong quá trình đẩy mạnh 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Tập 2 : kỷ yếu 

hội thảo khoa học quốc tế = Building an enabling, integrity Government in 

the process of accelerating the national industrialization and 

modernization, international integration : proceedings of international 

conference / Nguyễn Văn Thành ... [et al.] . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự 

thật, 2018. - 1131 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các bài tham luận, bài nghiên cứu liên quan đến xây dựng 

Chính phủ kiến tạo, liêm chính, gồm các vấn đề: xây dựng nền hành chính nhà 

nước phát triển; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập 

quốc tế; nâng cao sức cạnh tranh quốc gia, doanh nghiệp. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hành chính ; Chính phủ ; Chính phủ kiến tạo. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLHC 007167.  

 

* Sách Tiếng Anh: 

1. Challenges for studying law abroad in the Asian region / Edited by 

KEIGLA . - Japan : Keio University Press, 2018. - ix, 243 p. : ill ; 21 cm. 

Từ khóa: Pháp luật ; Châu Á ; Phương pháp giảng dạy ; Chương trình giảng dạy. 

Địa chỉ tài liệu: (2): GVA 002795-6.  

2. Comparative legal education from Asian perspective/ Edited by 

KEIGLAD . - Japan : Keio University Press, 2017. - vi, 183 p. ; 21 cm. 

Từ khóa: Châu Á ; Giáo dục pháp lí ; Phương pháp giảng dạy ; Chương trình 

giảng dạy. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002794.  
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3. How civil law is taught in Asian Universities / Edited by KEIGLAD . - 

Japan : Keio University Press, 2019. - vii, 351 p. ; 21 cm. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Châu Á ; Phương pháp giảng dạy ; Chương trình giảng dạy. 

Địa chỉ tài liệu: (2): GVA 002797-8.  

 


